
SBD Lop STT Ho Ten NgaySinh NgoaiNgu Toan Van

106726 9A7 1 Mai Nguyễn Thúy Anh 10/31/2006 5.2 6.8 6.8

106731 9A7 2 Nguyễn Lê Hoài Anh 7/6/2006 7.3 6.7 7.8

106739 9A7 3 Phạm Hồng Bảo Anh 10/27/2006 7.1 6.7 7.4

106787 9A7 6 Huỳnh Tuấn Đạt 10/11/2006 6.3 6.2 6.3

106856 9A7 8 Hồ Trần Thanh Hậu 6/22/2006 5.6 4.6 7.5

106862 9A7 9 Đặng Minh Hiếu 5/19/2006 8.2 7.5 8.0

106883 9A7 10 Trần Quốc Hùng 10/11/2006 5.1 8.3 6.2

106903 9A7 11 Đào Duy Khang 5/18/2006 5.9 4.6 5.9

106930 9A7 12 Bùi Trần Minh Khuê 11/9/2006 8.5 8.7 8.9

106936 9A7 14 Nguyễn Trần Hoàng Lâm 7/20/2006 5.5 7.5 7.6

106943 9A7 15 Nguyễn Trầm Yến Linh 8/19/2006 5.1 4.7 6.3

107005 9A7 17 Đào Thị Kim Ngọc 2/23/2006 6.0 6.0 7.1

107017 9A7 18 Mạch Gia Nguyên 2/20/2006 7.1 7.2 7.8

107050 9A7 20 Nguyễn Võ Quỳnh Như 12/5/2006 7.6 7.0 8.2

107060 9A7 21 Hồ Gia Phát 4/24/2006 5.9 7.2 7.7

107154 9A7 23 Nguyễn Võ Ngọc Tâm 12/28/2006 5.5 5.9 7.9

107155 9A7 24 Phan Văn Tâm 9/18/2004 5.5 7.6 6.7

107194 9A7 25 Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 7/19/2006 5.1 4.9 5.1

107205 9A7 26 Nguyễn Hoàng Anh Thư 9/1/2006 6.6 8.1 7.6

107235 9A7 27 Nguyễn Trần Thúy Tiên 7/24/2005 5.1 5.8 6.4

107242 9A7 28 Tiêu Trí Toàn 2/9/2006 8.0 6.6 7.5

107278 9A7 30 Nguyễn Hoài Thanh Trúc 9/22/2006 6.3 7.4 8.1

9275 9A7 31 Nguyễn Minh Trung 11/5/2006 9.3 9.7 8.2

107314 9A7 32 Nguyễn Diệp Tú Uyên 12/1/2006 5.2 7.5 7.2

107331 9A7 34 Hồ Thúy Vy 7/26/2006 5.5 6.3 8.1


